
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLDD21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,590,000

1 67DLDD20079 NGUYỄN DUY ANH 03/07/1991 5.7 C 2.4 F 6.6 C+ 6.6 C+ 4.9 D 2.2 F 4.9 D 7.0 B 2 30,000

2 67DLDD20152 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 14/02/1994 9.4 A 7.7 B 7.7 B 2.4 F 2.4 F 6.4 C+ 7.5 B 7.3 B 2 30,000

3 67DLDD20184 NGUYỄN VĂN CHÍNH 28/11/1990 0 0

4 67DLDD20048 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 26/03/1991 6.7 C+ 6.6 C+ 7.3 B 2.4 F 5.1 D+ 6.4 C+ 7.2 B 8.4 B+ 1 15,000

5 67DLDD20021 VŨ MẠNH CƯỜNG 05/07/1994 0 0

6 67DLDD20277 LẠI VY CƯƠNG 22/11/1993 7.7 B 2.4 F 2.1 F 2.4 F 0.0 F 7.0 B 0.0 F 7.0 B 3 45,000

7 67DLDD20311 BÙI ANH DŨNG 24/09/1994 8.1 B+ 2.4 F 5.6 C 5.2 D+ 2.3 F 5.7 C 2.8 F 6.6 C+ 3 45,000

8 67DLDD20236 PHẠM THẾ DUYỆT 30/04/1995 6.6 C+ 2.1 F 2.1 F 2.1 F 5.2 D+ 5.7 C 5.6 C 7.0 B 3 45,000

9 67DLDD20071 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 15/09/1990 0 0

10 67DLDD20241 ĐINH VĂN ĐIỆP 06/11/1995 8.5 A 2.1 F 2.1 F 2.1 F 2.4 F 6.3 C+ 6.3 C+ 6.7 C+ 4 60,000

11 67DLDD20091 ĐINH VĂN HÀ 10/03/1986 7.3 B 7.3 B 7.7 B 6.6 C+ 5.3 D+ 6.5 C+ 8.2 B+ 8.0 B+ 0 0

12 67DLDD20341 NGUYỄN TRỌNG HẢI 18/08/1992 9.2 A 2.1 F 2.1 F 4.6 D 2.3 F 6.3 C+ 6.7 C+ 7.4 B 3 45,000

13 67DLDD20134 TẠ DUY HIẾU 17/08/1990 9.4 A 3.8 F 7.4 B 7.3 B 7.7 B 7.1 B 7.1 B 7.3 B 1 15,000

14 67DLDD20223 VŨ NGỌC HÒA 21/12/1994 6.0 C+ 2.4 F 7.0 B 4.9 D 4.9 D 6.3 C+ 2.9 F 7.3 B 2 30,000

15 67DLDD20151 NGUYỄN VĂN HOAN 30/12/1995 8.7 A 7.3 B 2.1 F 7.7 B 5.1 D+ 6.3 C+ 8.6 A 7.3 B 1 15,000

16 67DLDD20248 PHAN VĂN HOÀNG 10/03/1995 8.4 B+ 2.4 F 2.1 F 3.1 F 2.4 F 6.3 C+ 4.3 D 7.3 B 4 60,000

17 67DLDD20234 TRẦN VŨ HUY HOÀNG 03/11/1991 8.8 A 2.4 F 7.7 B 6.6 C+ 2.4 F 5.7 C 5.2 D+ 7.3 B 2 30,000

18 67DLDD20313 TRƯƠNG VĂN HUỲNH 02/09/1990 6.3 C+ 7.3 B 2.1 F 5.9 C 6.6 C+ 5.6 C 7.5 B 7.3 B 1 15,000

19 67DLDD20181 BÙI QUỐC HUY 21/10/1994 4.3 D 2.4 F 6.0 C+ 4.9 D 7.1 B 4.9 D 5.2 D+ 6.6 C+ 1 15,000

20 67DLDD20054 LÊ VĂN HUY 16/02/1993 9.5 A 5.9 C 7.0 B 8.4 B+ 8.7 A 6.5 C+ 7.0 B 8.0 B+ 0 0

21 67DLDD20338 NGUYỄN VĂN HUY 09/08/1988 9.4 A 6.6 C+ 8.0 B+ 7.7 B 8.5 A 6.5 C+ 5.4 D+ 8.4 B+ 0 0

22 67DLDD20196 TRẦN VĂN HUY 08/10/1995 6.0 C+ 2.4 F 2.1 F 5.6 C 8.7 A 5.3 D+ 7.9 B 8.0 B+ 2 30,000

23 67DLDD20084 PHẠM THỊ ÁNH HUYỀN 31/12/1989 7.0 B 2.4 F 7.0 B 8.0 B+ 7.4 B 5.9 C 7.5 B 8.0 B+ 1 15,000

24 67DLDD20247 ÔNG NGỌC HƯNG 11/08/1989 6.3 C+ 2.4 F 6.6 C+ 7.0 B 8.7 A 6.3 C+ 8.2 B+ 8.0 B+ 1 15,000

25 67DLDD20348 DOÃN NGỌC KHÁNH 10/06/1993 0 0

26 67DLDD20017 CHU TÙNG LÂM 20/02/1993 7.0 B 2.4 F 2.8 F 4.5 D 8.0 B+ 5.7 C 5.1 D+ 7.3 B 2 30,000

27 67DLDD20009 NGUYỄN TIẾN LONG 01/07/1991 4.7 D 7.3 B 6.6 C+ 4.5 D 8.8 A 7.0 B 7.5 B 7.7 B 0 0

28 67DLDD20321 ĐẶNG VĂN MIỆN 15/10/1992 6.7 C+ 2.4 F 3.1 F 4.5 D 2.1 F 6.2 C+ 7.5 B 8.0 B+ 3 45,000

29 67DLDD20235 BẠCH THÁI NAM 12/09/1994 6.7 C+ 2.4 F 2.1 F 2.4 F 8.6 A 6.6 C+ 4.0 D 7.3 B 3 45,000

30 67DLDD20092 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 06/05/1995 6.9 C+ 5.9 C 2.7 F 4.2 D 8.5 A 6.7 C+ 7.1 B 8.0 B+ 1 15,000

31 67DLDD20178 LÊ ĐÌNH SỸ 14/10/1992 6.7 C+ 2.4 F 3.5 F 4.5 D 8.5 A 5.6 C 2.9 F 6.6 C+ 3 45,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,590,000

D
L

3
D

D
4
3
_
K

ế
t 

c
ấ
u

 

n
h

à
 (

2
)

D
L

3
D

D
5
1
_
K

ỹ
 

th
u

ậ
t 

th
i 

c
ô

n
g

 (
2
)

D
C

3
C

T
5

5
_
Q

L
D

A
 

đ
ầ

u
 t

ư
 X

D
 c

ô
n

g
 

tr
ìn

h
 (

3
)

D
L

3
D

D
9
3
_
T

in
 h

ọ
c

 

ứ
n

g
 d

ụ
n

g
 (

2
)

T
ổ

n
g

 s
ố

 H
P

 t
h

i 
lạ

i

D
L

3
D

D
5
3
_
T

ổ
 

c
h

ứ
c
 t

h
i 

c
ô

n
g

 (
2
)

 HỌC PHẦNSINH VIÊN .ST

T

D
C

3
C

T
9

2
_
D

ự
 t

o
á

n
 

c
ô

n
g

 t
rì

n
h

 (
2
)

D
C

3
D

D
5
4
_
Đ

A
 t

ổ
 

c
h

ứ
c
 t

h
i 

c
ô

n
g

 v
à
 

th
i 

c
ô

n
g

 C
T

X
D

 (
2
)

D
C

3
D

D
4
5
_
Đ

ồ
 á

n
 

k
ế
t 

c
ấ
u

 n
h

à
 (

2
)

Họ và tên

32 67DLDD20045 ĐỖ HOÀNG SƠN 08/09/1995 6.7 C+ 2.4 F 2.1 F 4.5 D 7.4 B 6.6 C+ 2.1 F 7.7 B 3 45,000

33 67DLDD21458 NGUYỄN HOÀI SƠN 09/01/1993 7.5 B 2.4 F 2.1 F 2.4 F 7.7 B 6.7 C+ 7.5 B 7.3 B 3 45,000

34 67DLDD20148 NGUYỄN VIỆT SƠN 13/10/1991 5.4 D+ 2.4 F 2.1 F 4.9 D 8.0 B+ 6.3 C+ 7.4 B 8.0 B+ 2 30,000

35 67DLDD20285 LÂM THANH TÂM 06/03/1992 2.4 F 2.1 F 1.7 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.8 F 4 60,000

36 67DLDD20047 TRẦN CÔNG TÂN 20/09/1991 7.6 B 2.4 F 2.1 F 4.2 D 8.4 B+ 7.6 B 8.1 B+ 8.0 B+ 2 30,000

37 67DLDD20064 LÊ VĂN THẾ 07/07/1989 9.4 A 8.0 B+ 8.3 B+ 8.7 A 8.0 B+ 7.9 B 6.7 C+ 2.4 F 1 15,000

38 67DLDD20347 TRẦN KIM THÀNH 13/04/1993 2.3 F 2.4 F 2.1 F 6.3 C+ 7.4 B 7.8 B 7.4 B 7.7 B 3 45,000

39 67DLDD20165 TRẦN VĂN THỨC 07/01/1995 5.2 D+ 7.0 B 2.1 F 7.0 B 7.7 B 8.6 A 7.7 B 7.0 B 1 15,000

40 67DLDD20332 NGUYỄN TRUNG THỰC 07/05/1993 7.1 B 7.3 B 3.5 F 5.2 D+ 6.7 C+ 7.7 B 2.3 F 7.7 B 2 30,000

41 67DLDD20154 ĐÀO TỰ THẮNG 05/11/1991 5.4 D+ 6.6 C+ 7.3 B 3.8 F 8.0 B+ 7.6 B 6.0 C+ 2.4 F 2 30,000

42 67DLDD20060 PHÙNG ĐÌNH THẮNG 17/10/1993 7.0 B 2.4 F 2.1 F 7.7 B 8.1 B+ 8.7 A 7.9 B 7.7 B 2 30,000

43 67DLDD20039 LÊ SỸ THÔNG 01/05/1993 2.1 F 2.1 F 2.1 F 2.1 F 1.8 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 6 90,000

44 67DLDD20156 PHẠM HUY TOÀN 06/08/1993 8.4 B+ 6.6 C+ 6.3 C+ 7.0 B 7.8 B 6.4 C+ 7.7 B 8.4 B+ 0 0

45 67DLDD20033 NGUYỄN QUANG TRIỀU 09/06/1990 7.6 B 7.3 B 7.0 B 3.1 F 8.0 B+ 8.9 A 7.7 B 8.0 B+ 1 15,000

46 67DLDD20161 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 15/04/1993 0 0

47 67DLDD20020 NGUYỄN BẢO TRUNG 30/06/1989 9.7 A 8.0 B+ 8.0 B+ 6.6 C+ 6.6 C+ 8.5 A 7.7 B 8.4 B+ 0 0

48 67DLDD20195 LÊ XUÂN TRƯỜNG 06/01/1994 8.0 B+ 2.1 F 4.2 D 3.5 F 6.3 C+ 8.5 A 5.8 C 7.0 B 2 30,000

49 67DLDD20244 ĐINH NGỌC TÚ 16/03/1995 4.2 D 2.4 F 2.1 F 6.3 C+ 7.0 B 5.7 C 5.9 C 7.0 B 2 30,000

50 67DLDD20242 NGUYỄN ANH TÚ 09/05/1995 5.3 D+ 2.4 F 2.1 F 4.5 D 8.7 A 7.2 B 5.4 D+ 7.3 B 2 30,000

51 67DLDD20100 PHẠM VĂN TUÂN 23/09/1988 9.1 A 7.7 B 8.0 B+ 3.1 F 8.6 A 6.8 C+ 8.4 B+ 7.7 B 1 15,000

52 67DLDD20138 ĐÀO ANH TUẤN 04/07/1991 6.4 C+ 5.2 D+ 3.8 F 6.3 C+ 6.4 C+ 6.4 C+ 6.1 C+ 7.3 B 1 15,000

53 67DLDD20077 LÊ NHƯ TUẤN 18/04/1993 6.6 C+ 3.8 F 6.7 C+ 5.2 D+ 8.0 B+ 6.5 C+ 4.4 D 2.4 F 2 30,000

54 67DLDD20023 NGUYỄN ANH TUẤN 19/12/1991 6.0 C+ 5.9 C 2.4 F 6.6 C+ 8.0 B+ 6.4 C+ 4.7 D 7.3 B 1 15,000

55 67DLDD20038 NGUYỄN CHÍ TUẤN 19/09/1989 0.7 F 2.4 F 2.1 F 2.4 F 1.8 F 0.0 F 1.9 F 2.4 F 7 105,000

56 67DLDD20286 TRƯƠNG NGỌC TUẤN 01/02/1994 5.1 D+ 2.4 F 2.1 F 6.6 C+ 7.7 B 7.8 B 6.6 C+ 7.3 B 2 30,000

57 67DLDD20041 VŨ ANH TUẤN 18/08/1993 9.4 A 7.3 B 7.6 B 6.6 C+ 7.8 B 6.4 C+ 7.5 B 7.3 B 0 0

58 67DLDD20050 ĐỖ HỮU TÙNG 12/09/1992 6.6 C+ 6.6 C+ 7.3 B 7.3 B 8.0 B+ 6.1 C+ 7.5 B 7.0 B 0 0

59 67DLDD20010 HOÀNG QUỐC VIỆT 16/01/1992 6.1 C+ 2.4 F 2.8 F 5.2 D+ 5.6 C 7.0 B 2.0 F 7.3 B 3 45,000

60 67DLDD20137 DƯƠNG VĂN VŨ 20/12/1992 4.8 D 6.6 C+ 4.5 D 7.3 B 7.9 B 6.8 C+ 7.3 B 7.7 B 0 0

61 67DLDD20159 NGUYỄN HOÀNG VƯỢNG 13/01/1995 7.3 B 2.4 F 2.4 F 5.2 D+ 7.7 B 6.7 C+ 7.5 B 7.7 B 2 30,000
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